Ngày soạn: 1/10/2016
Tuần 10:
Tiết 19:                                        BÀI TẬP
  I. Mục tiêu:    Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến, cách sử dụng biến trong chương trình.
 II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:  Sách giáo khoa, giáo án, máy chiếu.

2.Học sinh: Xem lại các kiến thức đã học.

III. Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.

IV.  Tiến trình bài dạy:
            1.Ổn định lớp.

            2.Kiểm tra bài cũ: (trong tiết ôn tập)

            3.Bài mới: 1’ “Các em đã tìm hiểu về các đại lượng như biến và các phép toán trên hai đại lượng đó,  vậy để tìm hiểu sâu hơn về biến và hằng, cô cùng các em  tìm hiểu qua tiết bài tập  ngày hôm nay”

	Hoạt động của GV và Hs
	Nội dung

	Hoạt động 1:5’ Củng cố lại một số kiến thức đã học.
Gọi 2 HS lên bảng viết cách khai báo biến, khai báo hằng.

HS còn lại viết vào giấy nháp.

Sau khi 2HS viết xong, HS khác nhận xét.

GV: Củng cố lại.

Hoạt động 2:
Học trinh sẽ gải các bài tập thông qua trò chơi “Bí ẩn sau những con số”
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Đáp án đúng A
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GV: Cho HS trả lời từng câu một.

HS: Trả lời, giải thích vì sao sai.
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HS: chọn đáp án đúng A.
GV: Cho Hs nhận xét ý kiến của bạn vừa trả lời.
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HS: Trả lời (Chọn C)
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HS: Trả lời, giải thích từng câu một.
GV: Chốt lại các câu trả lời của HS.
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GV: Phát phiếu HS để HS điền vào bảng.
Lệnh

 Giá trị  của biến  a

Giá trị  của biến   B

Giá trị  của biến  ac

1

2

3

4

Bài 7:

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong đó hai cạnh được nhập vào từ bàn phím

GV: Diễn giải từng ý một  .
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 GV: gọi 2 tiến hành làm.
HS1: Viết chương trình trên bảng.

HS2:  Viết chương trình trên máy.

 GV: Cho HS nhận xét 2 bài trên.                                                                                                                                                                                                                   
 GV: Nhận xét, ghi điểm
	 

1.Củng cố lại một số kiến thức đã học.
*Khai báo biến và hằng:

Var tên biến: kiểu dữ liệu;

Const tên hằng=giá trị; 

 

 

 2.Bài tập:
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2.Bài tập:
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Bài 4
 
 
Bài 5


          4.Nhận xét- dặn dò: 
GV nhận xét tiết học.

Về nhà các em ôn lại phần biến, và một số bài tập về biến.

Tiết sau là tiết bài tập tiếp theo.

D.   type





C.   const





B.   uses





A.   Var   





Muốn khai báo biến, ta dùng từ khóa nào? Hãy chọn đáp án đúng.





Bài 1





d) Var  R = 30 ; 





c) Const  x : Real ; 





b) Var  4Hs : Integer ;





a) Var  Tb : Real ;





Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng, khai báo nào sai, vì sao sai?





Bài 2 (4/33 SGK)





D. Cả ba câu A, B, C đêÌu sai.





C.  Lệnh enter





B.  Lệnh viêìt





A. Lệnh gán (:=),   Lệnh read( ),  lệnh readln( )





Muốn đưa giá trị vào cho biến, ta thường dùng các lệnh nào sau đây?  (Hãy chọn phương án đúng) 








Bài 3





D. Begin và  end;





C. Begin và  end.





B. Begin và  end





A. Begin : và  end





Bài 4





Phần thân chương trình trong Pascal 


được bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa nào?








d) A : = ‘ Ha Noi ‘ ;





c) X : = ‘ 3242 ‘ ;





Giả sử A đýợc khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?





Bài5 (1/33 SGK)





b) X : = 3242 ;





a) A : = 4 ;





a:=3;


b:=5;


a:=a+b;


c:= a+b;





Bài 6





Cho biết giá trị cuối cùng của  biến c, sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:








Khai báo các biến a và b để lýu chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật 


Khai báo các biến P và S để lýu chu vi và diện tích của hình chữ nhật.


Thân chương trình gồm các lệnh :


Nhập giá trị của các biến a và b từ bàn phím


Tính chu vi P và diện tích S của hình chữ nhật đó


In ra màn hình giá trị của các biến P và S








